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Bảng Y (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa) 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS(1) Chủng loại, lĩnh vực(2) 
Giá trị được coi là 

tương tự (VND)(3) 

Công suất thiết kế của 

nhà máy, dây chuyền 

sản xuất đạt tối thiểu 

Hoặc: 

Sản lượng sản xuất 

cao nhất của 01 tháng 

hoặc 01 năm trong 

vòng 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm 

đóng thầu đạt tối 

thiểu(4) 

1 Axit HCL (30%) 2806 Hóa chất axit mạnh 

(axit vô cơ) 

1.395.900.000 

được tính theo công 

thức như sau: 1,5 x số 

lượng yêu cầu của gói 

thầu x 30/365 sản 

phẩm/01 tháng hoặc 1,5 

x số lượng yêu cầu của 

gói thầu x 365/365 sản 

phẩm/01 năm 
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2 Natri hydroxit NaOH 

30% 

2815 Hóa chất kiềm mạnh  3.628.800.000 được tính theo công 

thức như sau: 1,5 x số 

lượng yêu cầu của gói 

thầu x 30/365 sản 

phẩm/01 tháng hoặc 1,5 

x số lượng yêu cầu của 

gói thầu x 365/365 sản 

phẩm/01 năm 

3 Hydrazin N2H4H2O 2825 Hóa chất bazo yếu- chất 

khử mạnh 

777.600.000 được tính theo công 

thức như sau: 1,5 x số 

lượng yêu cầu của gói 

thầu x 30/365 sản 

phẩm/01 tháng hoặc 1,5 

x số lượng yêu cầu của 

gói thầu x 365/365 sản 

phẩm/01 năm 

 


